
DANH MỤC KIỂM KÊ 
DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ TIÊU BIỂU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày      tháng       năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) 

STT TÊN DI SẢN LOẠI HÌNH 
DÂN 
TỘC 

CHỦ THỂ 
VĂN HÓA 

ĐỊA ĐIỂM HIỆN TRẠNG GHI CHÚ 

I. Nghệ thuật trình diễn dân gian 

1 Đờn ca Tài tử 
Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh Nghệ nhân Toàn tỉnh Còn duy trì 

Di sản được 
UNESCO vinh 

danh là Di sản văn 
hóa phi vật thể đại 
diện của nhân loại 

vào ngày 
5/12/2013. 

2 
Nghệ thuật sân khấu Dì Kê của 
người Khmer 

Nghệ thuật trình 
diễn dân gian 

Khmer 

Cộng đồng 
Khmer ở Ô 
Lâm và các 
vùng lân cận 

Xã Ô Lâm  
Còn duy trì, 

nhưng có nguy cơ 
mai một 

Di sản đã được đưa 
vào Danh mục 

DSVH PVT QG 
theo Quyết định  

số 160/QĐ-
BVHTTDL ngày 

02/02/2023 

3 
Nghệ thuật diễn tấu Trống Chhay-
Dăm của người Khmer 

Nghệ thuật trình 
diễn dân gian 

Khmer 

Cộng đồng 
Khmer ở Bảy 

núi và các 
vùng lân cận 

Các xã, phường - Nơi 
có đồng bào Khmer 

sinh sống 

Còn duy trì, 
nhưng có nguy cơ 

mai một 

Di sản đã được đưa 
vào Danh mục 

DSVH PVT QG 
theo Quyết định  

số 1350/QĐ-
BVHTTDL  

ngày 14/5/2025. 

4 
Nghệ thuật trình diễn nhạc Ngũ âm 
Khmer An Giang 

Nghệ thuật trình 
diễn dân gian 

Khmer 
Cộng đồng 

Khmer 

Các xã, phường - Nơi 
có đồng bào Khmer 

sinh sống 

Còn duy trì, 
nhưng có nguy cơ 

mai một 

 

Mẫu số 03: Danh mục Kiểm kê Di sản Văn hóa phi vật thể 
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STT TÊN DI SẢN LOẠI HÌNH 
DÂN 
TỘC 

CHỦ THỂ 
VĂN HÓA 

ĐỊA ĐIỂM HIỆN TRẠNG GHI CHÚ 

5 
Nghệ thuật trình diễn đàn Chầm 
riêng Ch'pay (Chapey Dang Veng) 
người Khmer An Giang 

Nghệ thuật trình 
diễn dân gian 

Khmer 
Cộng đồng 

Khmer 

Các xã, phường - Nơi 
có đồng bào Khmer 

sinh sống 

Còn duy trì, 
nhưng có nguy cơ 

mai một 

 

6 
Nghệ thuật trình diễn trống 
Rappana người Chăm Islam An 
Giang 

Nghệ thuật Chăm 
Cộng đồng 
Chăm Islam 
An Giang 

Các xã, phường - Nơi 
có đồng bào Chăm 

sinh sống, tập trung ở 
An Phú; Tân Châu 

Có nguy cơ mai 
một 

 

II. Tập quán xã hội và tín ngưỡng       

7 
Nghi lễ Vòng đời của người Chăm 
Islam 

Tín ngưỡng Chăm 

Cộng đồng 
người Chăm 

Islam An 
Giang 

Xã Tân Châu; An Phú Còn duy trì 

Di sản đã được đưa 
vào Danh mục 

DSVH PVT QG 
theo Quyết định số 

157/QĐ-
BVHTTDL  

ngày 02/02/2023 

III. Lễ hội truyền thống 

8 Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 
Lễ hội truyền 
thống 

Kinh 

Cộng đồng 
dân cư phường 
Vĩnh Tế; Châu 

Đốc và các 
vùng lân cận 

Phường Vĩnh Tế Còn duy trì 

Di sản được 
UNESCO vinh 

danh là Di sản văn 
hoá phi vật thể đại 
diện của nhân loại 
ngày 04/12/2024. 

9 Hội đua bò Bảy núi 
Lễ hội truyền 
thống 

Khmer 
Cộng đồng 

dân cư Khmer 
An Giang 

Xã Tri Tôn; Ô Lâm; 
Vĩnh Gia; Cô Tô; Chi 

Lăng và Tịnh Biên 
Còn duy trì 

Di sản đã được đưa 
vào Danh mục 

DSVH PVT QG 
theo Quyết định số 

246/QĐ-
BVHTTDL  
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STT TÊN DI SẢN LOẠI HÌNH 
DÂN 
TỘC 

CHỦ THỂ 
VĂN HÓA 

ĐỊA ĐIỂM HIỆN TRẠNG GHI CHÚ 

ngày 19/01/2016 

10 
Lễ hội Kỳ yên ở  
Đình Thần Thoại Ngọc Hầu 

Lễ hội truyền 
thống 

Kinh 

Cộng đồng 
dân cư Núi 
Sập và các 

vùng lân cận 

Xã Thoại Sơn Còn duy trì 

Di sản đã được đưa 
vào Danh mục 

DSVH PVT QG 
theo Quyết định số 

2947/QĐ-
BVHTTDL  

ngày 16/10/2020 

11 
Lễ hội Đình Thần Nguyễn Trung 
Trực 

Lễ hội truyền 
thống 

Kinh 

Cộng đồng 
dân cư phường 

Rạch Giá và 
các vùng lân 

cận 

Phường Rạch Giá Còn duy trì 

Di sản đã được đưa 
vào Danh mục 

DSVH PVT QG 
theo Quyết định số 

151/QĐ-
BVHTTDL  

ngày 02/02/2023 

12 
Lễ hội Đền thờ Quản cơ Trần Văn 
Thành 

Lễ hội truyền 
thống 

Kinh 

Cộng đồng 
dân cư xã 

Thạnh Mỹ Tây 
và các vùng 

lân cận 

Xã Thạnh Mỹ Tây Còn duy trì  

13 Lễ hội kỳ yên đình thần Bình Thủy 
Lễ hội truyền 
thống 

Kinh 

Cộng đồng 
dân cư xã Bình 

Mỹ và các 
vùng lân cận 

Xã Bình Mỹ Còn duy trì  

14 
Lễ hội Tao Đàn Chiêu Anh Các Hà 
Tiên 

Lễ hội truyền 
thống 

Hoa 

Cộng đồng 
người Hoa ở 

Hà Tiên và các 
vùng lân cận 

Phường Hà Tiên Còn duy trì  
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STT TÊN DI SẢN LOẠI HÌNH 
DÂN 
TỘC 

CHỦ THỂ 
VĂN HÓA 

ĐỊA ĐIỂM HIỆN TRẠNG GHI CHÚ 

15 Lễ hội Nghinh Ông Lại Sơn 
Lễ hội truyền 
thống 

Kinh 

Cộng đồng 
ngư dân trên 
biển, đảo, tập 
trung ở Kiên 

Hải; Phú Quốc 

Hòn Sơn, Đặc khu 
Kiên Hải 

Còn duy trì  

16 
Lễ hội Đền thờ Quốc tổ Hùng 
Vương, xã Tân Hiệp 

Lễ hội truyền 
thống 

Kinh 

Cộng đồng 
dân cư xã Tân 
Hiệp và các 
vùng lân cận 

Xã Tân Hiệp Còn duy trì  

17 

Lễ Ok Om Bok và hội Đua ghe 
Ngo Gò Quao (Ngày hội Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch đồng bào 
Khmer tỉnh An Giang) 

Lễ hội truyền 
thống 

Khmer 

Cộng đồng 
Khmer ở Gò 
Quao và các 
vùng lân cận 

Xã Gò Quao Còn duy trì  

IV. Tri thức dân gian       

18 
Tri thức và kỹ thuật viết chữ trên 
lá Buông của người Khmer 

Tri thức dân 
gian 

Khmer 
Cộng đồng 

Khmer 

Các xã, phường - Nơi 
có đồng bào Khmer 

sinh sống, tập trung ở 
Tri Tôn; Ô Lâm; Cô 

Tô; Chi Lăng và Tịnh 
Biên 

Còn duy trì 

Di sản đã được đưa 
vào Danh mục 

DSVH PVT QG 
theo Quyết định số 

217/QĐ-
BVHTTDL  

ngày 23/01/2017 

V. Nghề thủ công truyền thống       

19 Nghề làm nước mắm Phú Quốc 
Nghề thủ công 
truyền thống 

Kinh 
Cộng đồng cư 
dân đặc khu 
Phú Quốc 

Đặc khu Phú Quốc và 
các đảo vùng biển Phú 

Quốc 
Còn duy trì 

Di sản đã được đưa 
vào Danh mục 

DSVH PVT QG 
theo Quyết định 
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STT TÊN DI SẢN LOẠI HÌNH 
DÂN 
TỘC 

CHỦ THỂ 
VĂN HÓA 

ĐỊA ĐIỂM HIỆN TRẠNG GHI CHÚ 

số 1730/QĐ-
BVHTTDL  

ngày 27/5/2021 

20 Nghề dệt thổ cẩm của người Chăm 
Nghề thủ công 
truyền thống 

Chăm 

Cộng đồng 
người Chăm 

Islam An 
Giang 

Phường Tân Châu 
Còn duy trì, 

nhưng có nguy cơ 
mai một 

Di sản đã được đưa 
vào Danh mục 

DSVH PVT QG 
theo Quyết định số 

480/QĐ-
BVHTTDL  

ngày 6/3/2023 

21 Nghề làm gốm Khmer An Giang 
Nghề thủ công 
truyền thống 

Khmer 
Cộng đồng 
Khmer An 

Giang 

xã Châu Lăng; xã Hòn 
Đất 

Còn duy trì, 
nhưng có nguy cơ 

mai một 

 

22 
Nghề dệt Thổ cẩm Khmer An 
Giang 

Nghề thủ công 
truyền thống 

Khmer 
Cộng đồng 
Khmer An 

Giang 
Xã An Cư Còn duy trì  

23 
Nghề làm đường thốt nốt của 
Người Khmer 

Nghề thủ công 
truyền thống 

Khmer 
Cộng đồng 
Khmer An 

Giang 

Các xã, phường - Nơi 
có đồng bào Khmer 

sinh sống, tập trung ở 
Tri Tôn; Ô Lâm; Cô 
Tô; Chi Lăng; Tịnh 

Biên 

Còn duy trì 

Di sản đã được đưa 
vào Danh mục 

DSVH PVT QG 
theo Quyết định số 

376/QĐ-
BVHTTDL  

ngày 21/02/2024. 
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